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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình phát triển Dịch vụ Vận tải

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 33/2003/QĐ-TTg ngày 04/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh);

Căn cứ Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg ngày 10/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 272/TT-SGTVT.VT ngày 28/3/2007 về việc xây dựng Chương trình phát triển Dịch vụ Vận tải của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển Dịch vụ Vận tải của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN        

                                                                                KT. CHỦ TỊCH 

                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                  Ao Văn Thinh

      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỈNH ĐỒNG NAI                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH

Phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND  
ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 13/02/2006 của Tỉnh ủy về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII.

Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) xây dựng Chương trình phát triển Dịch vụ vận tải (DVVT) tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 với các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 05 NĂM (2001 - 2005)
1. Kết quả thực hiện:

Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và sự phối hợp của các Sở, ngành cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các doanh nghiệp vận tải. Trong 05 năm qua toàn tỉnh đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong lĩnh vực dịch vụ vận tải với kết quả thực hiện cụ thể như sau:

a) Sản lượng vận tải: 




(Đơn vị tính: 1.000đ)
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2001
	Năm 2002
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005

	1

-

-
	Tổng SL hàng hóa:

KL vận chuyển (T)

KL luân chuyển (T.km)
	3.628

266.607
	4.226

275.782
	3.318

181.613
	2.362

257.165
	2.795

282.085

	2

-

-
	Tổng SL hành khách.

KL vận chuyển (người)

KL luân chuyển (ng.km)
	38.413

1.701,2
	46.691

1.713,4
	39.754

1.747,5
	19.220

2.150,2
	34.052

2.697,40

	3
	Hàng hóa thông qua Cảng (tấn)
	970
	1.059
	1.393
	1.563
	1.613

	4

-

-
	Doanh nghiệp bến xe.

Lượt khách qua bến (lượt)

Lượt xe qua bến (lượt)
	68

1.883
	69

1.890
	107

2.792
	153

3.814
	286

6.526


Sản lượng thực hiện hàng năm so với kế hoạch đều đạt và vượt từ 5% đến 10%.

Trong năm 2005, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 787/2005/QĐ-UBT ngày 14/02/2005 về việc phê duyệt phương án hoạt động thử nghiệm 07 tuyến xe buýt có trợ giá từ ngân sách Nhà nước. Qua 01 năm thực hiện 07 tuyến xe buýt có trợ giá và 04 tuyến xe buýt không trợ giá kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Tổng số lượt khách:         3.867.034 lượt.

- Tổng số lượt khách.km: 61.872.544 lượt khách.km.
- Tổng số phương tiện tham gia khai thác là 117 xe/3.090 ghế.

- Lượng khách bình quân đi lại trong ngày: 10.595 lượt.

Trong đó: 

+ 07 tuyến xe buýt có trợ giá:

- Tổng số lượt khách:         2.825.757 lượt.

- Tổng số lượt khách.km:  45.212.112 lượt.
- Tổng số xe khai thác: 74 xe/1.825 ghế.

- Lượng khách bình quân đi lại trong ngày: 7.742 lượt.

+ 04 tuyến xe buýt không trợ giá:

- Tổng số lượt khách:    1.041.277 lượt.

- Tổng số lượt khách.km:  16.660.432 lượt.

- Tổng số xe khai thác: 43 xe/1.265 ghế.

- Lượng khách bình quân đi lại trong ngày: 2.853 lượt.

Tổng số tiền Nhà nước trợ giá cho 07 tuyến xe buýt trong năm 2005 là 10 tỷ 910 triệu đồng.

Đối với xe đưa rước công nhân: Có 15 doanh nghiệp vận tải tổ chức đưa rước công nhân cho 18 nhà máy, công ty trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Số phương tiện tham gia là 141 xe/5.108 ghế. Hàng ngày đưa rước bình quân là 10.450 công nhân đáp ứng 01 phần nhu cầu đi lại của công nhân các khu công nghiệp.

b) Hệ thống bến xe:

Toàn tỉnh đã đưa vào khai thác 12 bến xe và 06 trạm xe, các bến xe được đầu tư xây dựng đều khắp trên địa bàn các huyện, thị xã và TP Biên Hòa với tổng diện tích là 79.419 m2, cụ thể như sau:

	STT
	Tên bến xe, trạm xe
	Vị trí
	Diện tích (m2)
	Loại bến

	
	Bến xe khách

	1
	Bến xe Đồng Nai
	P.Bình Đa, Biên Hòa
	6.303
	3


	2
	Bến xe Biên Hòa
	P.Quang Vinh, Biên Hòa
	14.000
	2

	3
	Bến xe Ngã tư Vũng Tàu
	P.An Bình, Biên Hòa
	2.546
	4

	4
	Bến xe Long Khánh
	Thị xã Long Khánh
	10.102
	3

	5
	Bến xe Xuân Lộc
	Thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc
	4.824
	4

	6
	Bến xe Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú, Tân Phú
	5.836
	3

	7
	Bến xe Nam Cát Tiên
	Xã Nam Cát Tiên, Tân Phú
	9.000
	5

	8
	Bến xe Trị An
	Thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu
	4.083
	5

	9
	Bến xe Bảo Bình
	Xã Bảo Bình, Cẩm Mỹ
	1.100
	5

	10
	Bến xe Cẩm Mỹ
	Xã Cẩm Mỹ, Cẩm Mỹ
	580
	6

	11
	Bến xe Định Quán
	T.trấn Định Quán, Định Quán
	4.140
	5

	12
	Bến xe Sông Ray
	Xã Sông Ray, Cẩm Mỹ
	1.500
	5

	
	Trạm xe

	1
	Ngã 3 Trị An
	Xã Bắc Sơn, Trảng Bom
	400
	

	2
	Trạm xe Tân Phong
	Thị xã Long Khánh
	645
	

	3
	Trạm xe Căn cứ 3
	Huyện Xuân Lộc
	400
	

	4
	Trạm xe Phú Lý
	Xã Phú Lý, Vĩnh Cửu
	860
	

	5
	Trạm xe Nguyễn Văn Trị
	P.Hòa Bình, Biên Hòa
	1.900
	

	6
	Trạm xe Hố Nai
	P.Tân Biên, Biên Hòa
	5.300
	

	
	Tổng cộng
	74.419
	


c) Luồng tuyến vận tải:

Trên địa bàn tỉnh có 127 tuyến vận tải khách cố định đưa vào khai thác.

Trong đó:

- Tuyến liên tỉnh đã được Cục Đường bộ Việt Nam công bố: 97 tuyến.

- Tuyến đến tỉnh liền kề: 23 tuyến.

- Tuyến nội tỉnh: 07 tuyến.

d) Đầu tư phương tiện:

Trong 05 năm qua DNVT đã đầu tư được 422 xe/8.638 ghế bằng nguồn vốn vay với lãi suất từ 1,1% đến 1,15%/tháng.

2. Đánh giá tình hình thực hiện:

- Vận tải hàng hóa: Lượng hàng hóa ổn định, các DNVT đã tổ chức khai thác đạt hiệu quả. Sản lượng vận tải hàng năm so với kế hoạch đều đạt và vượt từ 3% đến 7%.

- Vận tải hành khách: Tổ chức khai thác tốt các tuyến vận tải khách, luồng tuyến ổn định. Trên địa bàn tỉnh đã có hệ thống bến xe đều khắp tại các huyện, thị xã và TP Biên Hòa. Các xã vùng xa đã có tuyến xe khách hoạt động phục vụ nhân dân. Hệ thống bến xe, trạm xe từng bước được đầu tư nâng cấp bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Về mở tuyến vận tải: Đã mở được 30 tuyến vận tải khách cố định và đầu tư mới được 422 xe/8.638 ghế góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

- Hàng hóa thông qua Cảng: Sản lượng thực hiện qua các năm so với kế hoạch đều đạt và vượt từ 5% đến 8%. Đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước và hàng hóa, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Dịch vụ bến xe: Các bến xe đã được đầu tư nâng cấp đáp ứng vị trí là đầu mối giao thông phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong những năm qua công tác quản lý, điều hành tại các bến xe từng bước được nâng cao, tổ chức tốt các dịch vụ phục vụ khách, luồng tuyến vận tải ổn định, sắp xếp bố trí xe hợp lý, đã ký hợp đồng với các DNVT. Do vậy, không còn tình trạng xe dù vào bến để tranh giành rước khách. Trên địa bàn tỉnh không còn tồn tại các bến cóc, các điểm đón khách bất hợp pháp, khách đi xe đã bỏ dần thói quen đón xe dọc đường mà đã vào bến để mua vé đi xe.

3. Những mặt còn hạn chế:

- Phương tiện vận tải còn thiếu và chất lượng còn chưa cao do đó các tuyến vận tải khách chủ yếu từ Đồng Nai đi các tỉnh miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây Nam bộ.

- Thiếu vốn để đầu tư phương tiện vì vay ngân hàng lãi suất cao nên các DNVT không vay nên không có vốn để đầu tư phương tiện phát triển sản xuất.

- Hệ thống bến xe đã được sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, vẫn phải cần một khoản vốn lớn để tiếp tục đầu tư nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách. 

II. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
1. Mục tiêu.

- Lập lại trật tự trong lĩnh vực vận tải, giảm được ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm, góp phần kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng vận tải, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải khách nói chung và vận tải khách công cộng (VTKCC) bằng xe buýt, xe đưa rước công nhân và học sinh nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

2. Giải pháp.

- Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cảng và bến xe trên địa bàn tỉnh đến năm 2010; bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới VTKCC bằng xe buýt trên địa bàn đến năm 2010 và định hướng đến 2020.

- Có chính sách ưu đãi cho các DNVT, đặc biệt đối với DNVT có chức năng VTKCC bằng xe buýt, xe đưa rước công nhân và học sinh vay vốn để đầu tư phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Trợ giá cho các tuyến VTKCC bằng xe buýt đã bảo đảm đúng tiêu chí trợ giá khi các DNVT khai thác tuyến có doanh thu không đủ bù đắp chi phí hợp lý theo quy định nhằm khuyến khích nhân dân đi lại bằng xe buýt.

3. Nhiệm vụ.

a) Về sản lượng vận tải:

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2006
	Năm 2010

	1

-

-
	Hàng hóa:

Khối lượng vận chuyển

Khối lượng luân chuyển
	1.000 T

1.000 T/km
	2.980

301.500
	4.500

450.000

	2

-

-
	Hành khách:

Khối lượng vận chuyển

Khối lượng luân chuyển
	1.000 người

1.000 người.km
	36.352

2.815.300
	52.800

4.100.000

	3
	Hàng hóa qua Cảng:
	1.000 T
	1.850
	2.800

	4

-

-
	Doanh nghiệp bến xe:

Lượt xe qua bến

Lượt khách qua bến
	1.000 lượt xe

1.000 lượt khách
	307

9.793
	760

15.800


Đối với vận tải khách công cộng bằng xe buýt:

Giai đoạn 2007 đến 2010:

- Củng cố và duy trì 07 tuyến VTKCC bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước theo hướng giảm dần tiền trợ giá và không phải trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với những tuyến đã đủ chi phí và có lãi.

- Căn cứ theo quy hoạch được phê duyệt. Sở GTVT chỉ đạo Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (QLĐH VTHKCC) phối hợp với các DNVT, doanh nghiệp Quản lý và khai thác bến xe khảo sát để mở các tuyến xe buýt theo lộ trình, theo hướng giảm dần các tuyến có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước, tăng cường mở các tuyến không trợ giá, bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch đã phê duyệt và Quy hoạch bổ sung (nếu có) cụ thể như sau:
	STT
	Phân theo từng năm
	Tuyến vận chuyển
	Ghi chú

	1
	2007
	- Bến xe Biên Hòa - CMT8 - QL15 - Đường Trần Quốc Toản đến bến xe Ngã tư Vũng Tàu.

- Bến xe Đồng Nai - QL15 - Đường Trần Quốc Toản đến bến xe Ngã tư Vũng Tàu.

- Trạm xe Hố Nai - Thị xã Long Khánh.
	

	2
	2008
	- Thị xã Long Khánh đến Căn cứ 3 huyện Xuân Lộc.

- Ngã ba Trị An - thị trấn Vĩnh An.
	

	3
	2009
	- Phường Trảng Dài - Đường Đồng Khởi - Xa lộ Hà Nội đến trạm xe Hố Nai.

- Hố Nai đến Nhà máy nước Thiện Tân.
	

	4
	2010
	- Bến xe Biên Hòa đến cù lao Hiệp Hòa.

- Ngã ba (ĐT769 x ĐT319) đến cảng Phước An.
	


b) Hệ thống bến xe, trạm xe đến năm 2010:

	Số

TT
	Tên bến xe
	Phân loại bến xe hiện nay
	Đến 2010, xây dựng mới và nâng cấp bến xe hiện hữu thành bến xe loại

	1
	Nâng cấp bến xe Đồng Nai
	3
	2

	2
	Nâng cấp bến xe Biên Hòa
	2
	1

	3
	Bến xe ngã 4 Vũng tàu
	4
	Chuyển thành bến xe buýt và bãi đậu xe

	4
	Xây dựng mới bến xe TP Biên Hòa
	
	3 (vị trí quy hoạch)

	5
	Nâng cấp trạm xe Hố Nai
	
	Bến xe loại 5

	6
	Nâng cấp bến xe Long Khánh
	3
	2

	7
	Dời bến xe Xuân Lộc
	4
	3 (vị trí quy hoạch)

	8
	Xây dựng trạm dừng xe tại Xuân Lộc
	
	Diện tích 3 ha

	9
	XD một bãi đậu xe buýt tại căn cứ 3 Xuân Lộc
	
	Diện tích 3.000-5.000 m2

	10
	Nâng cấp bến xe Tân Phú
	3
	3 (tại vị trí cũ theo đúng tiêu chuẩn)

	11
	Nâng cấp bến xe Nam Cát Tiên
	5
	4

	12
	XD mới bến xe Phương Lâm tại xã Phú An, huyện Tân Phú
	
	4


	13
	Xây dựng trạm dừng xe tại huyện Tân Phú
	
	Diện tích 3 ha

	14
	Nâng cấp bến xe Trị An, huyện Vĩnh Cửu
	5
	4

	15
	XD mới bến xe Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
	
	2

	16
	XD mới bến xe Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ
	
	4 (vị trí quy hoạch)

	17
	Nâng cấp bến xe Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ
	5
	5 (vị trí quy hoạch theo đúng tiêu chuẩn)

	18
	Nâng cấp bến xe Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ
	5
	5 (vị trí quy hoạch theo đúng tiêu chuẩn)

	19
	Xây dựng mới bến xe Phú Cường, huyện Định Quán
	
	4 (vị trí quy hoạch)

	20
	Xây dựng mới bến xe Trảng Bom, huyện Trảng Bom 
	
	3 (vị trí quy hoạch)

	21
	Xây dựng mới bến xe huyện Thống Nhất
	
	3 (vị trí quy hoạch)


Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các bến xe, trạm xe dự kiến khoảng 200 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư các doanh nghiệp tự cân đối, Nhà nước không hỗ trợ.
c) Đầu tư phương tiện:

Căn cứ Quyết định số 5278/QĐ-CT.UBT ngày 28/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án phát triển mạng lưới xe buýt nội ô TP Biên Hòa, các Khu công nghiệp và vùng phụ cận đến năm 2010. Theo đó tổng số phương tiện cần phải đầu tư để VTKCC bằng xe buýt và đưa rước công nhân, học sinh trên địa bàn là 921 xe. 

Đến năm 2010 đầu tư 380 xe để đưa rước công nhân, học sinh và VTKCC bằng buýt.

Tổng số vốn đầu tư là: 209 tỷ đồng. Trong đó: Vốn tự có của doanh nghiệp là 30%, Nhà nước cho vay 70%  số vốn còn lại với lãi suất tiền vay (tính bình quân 12% năm, ngân sách hỗ trợ từ Quỹ đầu tư phát triển 40% trong thời gian 3 năm) 

(có Danh mục Dự án đầu tư hàng năm kèm theo).

d) Luồng tuyến vận tải khách và đưa rước công nhân, học sinh:

- Mở 05 tuyến xe đưa rước công nhân các khu công nghiệp và học sinh các trường trên địa bàn tỉnh.

- Mở mới từ 10 đến 15 tuyến vận tải khách cố định để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.      



        

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ Chương trình phát triển dịch vụ vận tải giai đoạn năm 2006-2010 của tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cho 05 năm và hàng năm của đơn vị mình cho phù hợp và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân chỉ đạo./.

                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN        

                                                                                KT. CHỦ TỊCH 

                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                  Ao Văn Thinh







